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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2432/SXD-VP ngày 29 tháng 9 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1781/SNV-TCBM ngày 01 tháng 10 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Xây dựng kèm theo Công văn số 2432/SXD-VP ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm nội dung tiến độ và hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục để triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thẩm định, lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin.

2. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng.

3. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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ĐỀ ÁN 


Giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, 

một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Xây dựng 




I. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án

1. Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước địa phương;


2. Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;


3. Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;


4. Công văn số 2802/UBND-VP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Đề án triển khai thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại;


5. Công văn số 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử;


6. Các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.


II. Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện

1. Mục tiêu

- Xây dựng bộ mặt cơ quan hành chính, tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó tạo thuận lợi, đem lại sự hài lòng tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc tại Sở Xây dựng.


- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng đến thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trực tuyến qua mạng internet, bảo đảm chính xác, minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa quy trình xử lý công việc. 


- Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại gắn chặt với triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và kết quả rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần tích cực thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính.


- Bảo đảm sự giám sát của lãnh đạo cơ quan, của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhờ hệ thống hỗ trợ hiện đại.


- Tăng cường sự giám sát của lãnh đạo cơ quan hành chính và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức tham gia quy trình một cửa, một cửa liên thông tránh phiền hà, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian, gây khó khăn trong giải quyết công việc cho công dân.


- Tổ chức nơi làm việc văn minh, lịch sự, trang thiết bị hiện đại, thể hiện nguyên tắc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.



2. Nguyên tắc

- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.


- Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.


- Nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


- Tăng cường sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc.


- Các phòng chuyên môn trong cơ quan có trách nhiệm phối hợp với nhau để giải quyết công việc nhanh chóng cho mọi tổ chức, cá nhân.


III. Đề xuất mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Xây dựng


1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng, thông tin phục vụ giải quyết theo mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Xây dựng

- Toàn bộ hệ thống, thiết bị mạng và máy chủ hiện tại của Sở Xây dựng được xây dựng từ năm 2004 theo Đề án 112 nên hiện nay, đa phần những thiết bị này hay bị hỏng hóc, hoạt động không ổn định, như: máy chủ HP ML350 bị hỏng mainboard và nguồn từ tháng 03 năm 2007 đã tiến hành khắc phục và sửa chữa nhưng vẫn không hoạt động được, máy chủ IBM 206m đến nay đã lạc hậu nên không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong việc thực hiện các công việc theo mô hình một cửa hiện đại. Để việc thực hiện đề án thuận lợi cần trang bị mới hệ thống máy chủ thì mới đáp ứng nhu cầu thực hiện đề án và trang thông tin điện tử của Sở.


2. Các thủ tục hành chính đề xuất giải quyết theo mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Xây dựng

Trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án 30 - Đơn giản hóa thủ tục hành chính và Kế hoạch số 994/KH–SXD ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sang TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng, các thủ tục áp dụng theo cơ chế một cửa bao gồm 27 thủ tục thuộc 04 lĩnh vực: Nhà ở và công sở, Xây dựng, Quy hoạch, Kinh doanh bất động sản (theo Phụ lục 1 đính kèm). 


Đối với 20 thủ tục hành chính còn lại, chủ yếu tập trung vào công tác giải quyết, hoàn thiện các hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP; theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 827/TTg-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2008, công tác này phải đảm bảo kết thúc vào cuối năm 2010. Do đó, chưa xem xét thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.


3. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hiện nay, tổ chức bộ máy, nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo đúng theo quy định của UBND tỉnh, cụ thể:


- Do sự khó khăn về biên chế nhân sự, nên hiện nay cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân chính là cán bộ, công chức thuộc các phòng ban định kỳ trực tại bộ phận này theo lịch phân công hàng tháng, tuy nhiên, vẫn đảm bảo các nguyên tắc thụ lý giải quyết hồ sơ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. 


- Phân công 01 đồng chí Phó Văn phòng trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


Trong thời gian đến, sau khi áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại sẽ điều động ít nhất 04 cán bộ chuyên trách trực tiếp nhận hồ sơ và chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng. Đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, bộ phận có liên quan; cơ chế, quy trình phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính trên cơ sở áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho khách hàng.


4. Bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Phòng làm việc được bố trí tại tầng trệt của Sở, được bố trí và sắp xếp dễ nhận biết, trang trọng, lịch sự, có bảng tên và bảng hướng dẫn rõ ràng để khách hàng tiện liên hệ.


- Không gian giao tiếp giữa cán bộ một cửa với khách hàng được thiết kế khoa học, lịch sự, mang tính bình đẳng.


- Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được cải tạo từ phòng làm việc của bộ phận một cửa hiện tại (khoảng 20m2) và mở rộng Văn phòng Sở để đảm bảo diện tích tối thiểu 40m2.


5. Về giải pháp công nghệ thông tin

Về nguyên tắc, các thiết bị kỹ thuật cũng như các giải pháp phần mềm phải đáp bảo các yêu cầu sau:


- Các phần mềm này thiết lập trạng thái mở để thuận lợi cho việc sửa đổi, bổ sung, mở rộng lĩnh vực công việc, thủ tục hành chính trong từng giai đoạn, đồng thời đảm bảo gắn kết với Cổng thông tin điện tử của tỉnh.


- Ngoài các kênh giao tiếp truyền thông là giao dịch trực tiếp tại cơ quan sở, hệ thống phải đảm bảo kết nối sử dụng bằng các phương án kết nối, hỗ trợ khác như: trang thông tin điện tử, điện thoại, SMS…


- Cung cấp đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho việc điều hành, tác nghiệp của cơ quan sở, đảm bảo sự thông suốt giữa các phòng, ban chuyên môn, giữa những cán bộ, công chức với nhau.


- Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật đối với toàn bộ hệ thống, thiết bị.


a) Giải pháp phần mềm

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, cần xây dựng các giải pháp phần mềm chính sau:


- Xây dựng, cài đặt hệ thống phầm mềm liên quan  đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, gồm các chức năng chính: quản lý công văn đi - đến, quản lý danh mục văn bản pháp quy, quản trị danh mục hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, trình ký hồ sơ, trả kết quả, giao tiếp với công dân, tra cứu hồ sơ, kết xuất báo cáo thống kê, quản trị hệ thống, quản trị người dùng và một số tiện ích khác. 


- Xây dựng phần mềm tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính bằng một số hình thức như: mã vạch, điện thoại, SMS (hướng dẫn tra cứu chi tiết về hồ sơ thủ tục đang ở giai đoạn nào, bộ phận nào thụ lý, thời hạn trả kết quả…)


- Trang bị hệ thống máy chủ (ứng dụng, cơ sở dữ liệu), hoàn thiện hệ thống máy trạm, đường truyền cáp quang hoặc DSL; hệ thống mạng WAN, LAN, Internet đối với tất cả máy tính của cán bộ, công chức.


- Xây dựng trang thông tin điện tử của Sở để trước mắt người dân có thể tra cứu trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ, cung cấp biểu mẫu từ xa thông qua kết nối Internet. Hướng đến giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua mạng Internet cho người dân và doanh nghiệp ở cấp độ 3. Trang thông tin điện tử này đồng thời là phương tiện công bố, phổ biến, cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia, của tỉnh, các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành xây dựng, lĩnh vực Sở quản lý.


Trước mắt, dự kiến áp dụng 3 thủ tục hành chính ở cấp độ 3 tại Trang thông tin điện tử của Sở: Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản; Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản; Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản. 


b) Trang thiết bị kỹ thuật

- Máy tính nối mạng để tổ chức, công dân, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính; tra cứu trạng thái hồ sơ bằng mã vạch (bằng cách nhập số biên nhận lên màn hình cảm ứng hoặc bằng máy quét mã vạch).

- Thiết bị tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng mã vạch.

- Màn hình cảm ứng để phục vụ tra cứu tình trạng hồ sơ, danh mục, trình tự thủ tục hành chính tại chỗ.

- Camera giám sát nối với màn hình để theo dõi các hoạt động của công chức thuộc bộ phận một cửa và khách hàng.

- Bảng niêm yết các thông tin như: nội quy làm việc, lịch làm việc, các thông tin liên quan, số điện thoại đường dây nóng và hòm thư góp ý.

- Trang bị phục vụ khách hàng: Bố trí đầy đủ các tiện nghi (ghế ngồi chờ, bàn viết, ghế ngồi làm việc, điều hòa nhiệt độ, nước uống...).

- Trang thiết bị dịch vụ: Máy in, máy photocopy để sao tài liệu hoặc in các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp mẫu hồ sơ, văn phòng phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

- Các trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như máy in, máy tính, máy scan, điện thoại….

- Các trang thiết bị cần thiết khác.


III. Về bố trí kinh phí thực hiện

- Kinh phí đầu tư: do ngân sách tỉnh cấp toàn bộ. Dự kiến khái toán ước tổng kinh phí là 800.000.000 đồng, cụ thể như sau:


+ Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 250.000.000 đồng, bao gồm các hạng mục cơ bản như: Nâng cấp bộ phận một cửa (sơn nước, mở rộng diện tích làm việc, lắp đặt hệ thống cửa kính khép kín nhằm đảm bảo hoạt động của máy điều hòa không khí…); mở rộng cải tạo phòng làm việc của Văn phòng nhằm đảm bảo diện tích tối thiểu 40m2 theo quy định, đồng thời đảm bảo hoạt động của bộ phận khác của Văn phòng Sở như: văn thư, kế toán…;


+ Kinh phí mua sắm thiết bị, phần mềm điều khiển, kinh phí dự phòng…: 550.000.000 đồng (theo Phụ lục 2 đính kèm). 


- Kinh phí vận hành: trong kinh phí chi hàng năm của Sở, bao gồm cả kinh phí vận hành trang thông tin điện tử, chế độ nhuận bút, bảo trì hệ thống, sao lưu cơ sở dữ liệu…: 50.000.000 đồng


IV. Về tổ chức thực hiện

Để đảm bảo yêu cầu triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại vào quý II năm 2011, Sở Xây dựng dự kiến triển khai các nội dung đề án theo các bước như sau :


- Giai đoạn 1: Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án, Sở sẽ triển khai việc sửa chữa, cải tạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phù hợp với các yêu cầu.


Dự kiến thời gian hoàn thành: 06 tuần


Đồng thời liên hệ với các nhà cung cấp phần mềm có uy tín, kinh nghiệm để đặt hàng khảo sát hiện trạng, thiết kế phần mềm, vận hành… để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 


Dự kiến thời gian hoàn thành: 12 tuần (tính đến giai đoạn nghiệm thu phần mềm, không kể thời gian chờ lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị).


- Giai đoạn 2: Triển khai thực hiện vào thời điểm cuối giai đoạn 1: Mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ bộ phận một cửa (Hệ thống Kios tra cứu thủ tục hành chính; Hệ thống màn hình tra cứu…)


Dự kiến thời gian hoàn thành: 01 tuần


- Giai đoạn 3: Vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống. 


Dự kiến thời gian hoàn thành: 06 tuần


- Giai đoạn 4: Khai trương chính thức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trang thông tin điện tử tra cứu qua Internet. 


Dự kiến khai trương trong Quý II năm 2011.


- Giai đoạn 5: Tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai mô hình tiếp một cửa liên thông theo hướng hiện đại, đồng thời xây dựng phát triển các phần mềm chuyên ngành, nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng được yêu cầu truy cập của người dân đến mức độ 3.


Tóm tắt tiến độ thực hiện :




Trên đây là nội dung của Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Xây dựng./. 


		

		GIÁM ĐỐC

Lê Văn Dẽ





Phụ lục 1


DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG THEO CƠ CHẾ


MỘT CỬA THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI  SỞ XÂY DỰNG


(Kèm theo Công văn số 2432/SXD-VP  ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Sở Xây dựng)




		TT

		Tên thủ tục hành chính



		A. LĨNH VỰC XÂY DỰNG



		1

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)



		2

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)



		3

		Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2



		4

		Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)



		5

		Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C



		6

		Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng



		7

		Thẩm định dự án khu đô thị mới



		8

		Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam



		9

		Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 



		10

		Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư



		11

		Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình



		12

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình



		13

		Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình



		14

		Cấp giấy phép xây dựng các công trình 



		15

		Điều chỉnh giấy phép xây dựng



		16

		Gia hạn giấy phép xây dựng 



		17

		Thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch 



		18

		Cấp giấy phép xây dựng tạm (trên các trục đường có lộ giới từ 20m trở lên trên địa bàn thành phố Nha Trang)



		19

		Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các trục đường có lộ giới từ 20m trở lên trên điạ bàn thành phố Nha Trang



		20

		Cấp chứng chỉ quy hoạch



		21

		Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang 



		B. LĨNH VỰC QUY HOẠCH



		22

		Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch



		23

		Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng



		C. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN



		24

		Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản



		25

		Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản



		26

		Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)



		D. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 



		27

		Sao lục hồ sơ nhà đất 





    Tổng cộng : 27 thủ tục


Phụ lục 2

DỰ TRÙ KINH PHÍ


(Kèm theo Công văn số 2432/SXD-VP  ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Sở Xây dựng)




		TT

		Nội dung kinh phí

		Số


lượng

		Dự toán  kinh phí


(đồng)



		1

		Hệ thống quan sát

		

		30.000.000



		

		Camera

		2

		



		

		Màn hình LCD 40inch

		1

		



		

		Hệ thống ghi hình kỹ thuật số

		1

		



		2

		Hệ thống Kios tra cứu thủ tục hành chính

		

		20.000.000



		

		Màn hình cảm ứng

		1

		



		

		Máy tính

		1

		



		

		Khung Kios

		1

		



		3

		Hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ bằng mã vạch

		

		20.000.000



		

		Màn hình tra cứu LCD 

		1

		



		

		Máy tính

		1

		



		

		Máy đọc mã vạch

		1

		



		4

		Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ chờ, trả kết quả

		

		20.000.000



		

		Màn hình LCD 40 inch

		1

		



		

		Máy tính

		1

		



		5

		Hệ thống phục vụ Bộ phận tiếp nhận

		

		260.000.000



		

		Máy điều hòa không khí

		2

		



		

		Máy photocopy

		1

		



		

		Máy in

		2

		



		

		Máy scan

		1

		



		

		Máy vi tính

		5

		



		

		Thiết bị mạng (router + cáp + các thiết bị khác)

		

		



		

		Máy chủ ứng dụng phục vụ công tác tác nghiệp

		1

		



		

		Tủ hồ sơ

		1

		



		

		Các bảng thông tin hướng dẫn

		3

		



		

		Văn phòng phẩm phục vụ khách hàng

		

		



		6

		Phần mềm

		

		150.000.000



		

		Phần mềm quản lý hồ sơ công việc

		1

		



		

		Phần mềm tra cứu thủ tục hành chính, thông tin hồ sơ mã vạch, tin nhắn SMS, mail

		1

		



		

		Trang thông tin điện tử tra cứu qua internet

		1

		



		

		Tổng (1+2+3+4+5+6):

		

		500.000.000



		7

		Kinh phí dự phòng phát sinh 

		10%

		50.000.000



		

		Tổng cộng:

		

		550.000.000

























































Tháng 01/2011







03/2011







Quý II/2011







02/2011







Vận hành thử nghiệm











Khai trương







Thiết kế phần mềm vận hành



 Bộ phận một cửa











Sữa chữa, lắp đặt thiết bị












